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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 3/2025

Hoa Kỳ
21.1%

Trung Quốc
16.9%

EU
12.8%ASEAN

9.5%

Nhật Bản
7.2%

Hàn Quốc
3.5%

Khác
28.9%

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản,
T3/2025

Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Nhật Bản, 
T3/2025 so với T02/2025 và T3/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với T02/2025 So với T3/2024

Hoa Kỳ 1.281 ▲ 2,8% ▲ 0,9%

Trung Quốc 1.025 ▲ 0,1% ▲ 0,3%

EU 772 ▼ 1,6% ▲ 2,2%

ASEAN 577 ▼ 0,5% ▼ 5,6%

Nhật Bản 438 ▼ 0,6% ▲ 0,4%

Hàn Quốc 211 ▼ 0,1% ▼ 0,3%

Tổng XK NLTS
cả nước

6.056

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 3/2025

Biến động giá trị XK NLTS chính
sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 so với T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▲ 24,0%

Rau quả

▲ 87,4%

Hồ tiêu

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản, T3/2025
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▼ 11,0%

TAGS&NL

▲ 18,3%

Gỗ & SP gỗ

▲ 24,4%

Mây tre đan

360.3

41.1

438.2

48.3

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T3/2024 T3/2025

▼ 17,5%

360.4

45.0

438.2

48.3

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T02/2025 T3/2025

▼ 7,2%

▼ 21,6%

▲ 33,8%

Thủy sản

▲ 89,8%

Hạt điều

Cà phê

▲ 8,5% ▼ 3,3%

Cao su

76.6%

26.5%

74.9%

21.2% 15.3%

2.5%
0.6%

15.4% 12.0%
7.4%

Cà phê Cao su Hồ tiêu Hạt điều Tôm

So với T3/2024 So với T02/2025

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025 so với tháng trước và cùng kỳ 2024

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
187.2

Hàng thủy sản, 
136.5

Cà phê, 73.7

Hàng rau quả, 
21.1

Hạt điều, 7.5

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

4.3

Hồ tiêu, 2.9

Phân bón các loại, 1.8

Cao su, 1.6

Thức ăn gia súc và 
nguyên liệu, 1.6

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn, 0.1

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Nhật Bản, T3/2025

▼ 21,6%
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Nhật Bản cân nhắc mua thêm
nông sản Hoa Kỳ

Ngày 16/4, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiến hành đàm
phán song phương về thuế nhập khẩu tại Hoa Kỳ.
Phía Hoa Kỳ chỉ trích Nhật Bản áp dụng rào cản
với ôtô và gạo, đồng thời kêu gọi Tokyo tăng
nhập khẩu nông sản Hoa Kỳ như thịt, thủy sản và
khoai tây.

Để cải thiện vị thế trong đàm phán và hướng tới
việc được miễn trừ thuế nhập khẩu, Nhật Bản
đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo từ

Hoa Kỳ. Trước đó, Nhật đã tăng nhập khẩu gạo
do thiếu nguồn cung trong nước. Hiện Nhật Bản
đang được tạm hoãn áp thuế đối ứng 24% trong
90 ngày, nhưng vẫn chịu thuế chung 10%.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào
cuối tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Nhật
Katsunobu Kato sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ tại
Washington.

Nguồn: vnexpress.net

Việt Nam - Nhật Bản: Hình mẫu hợp
tác mới

Ngày 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư
Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do,
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhân dịp Thủ
tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sang
thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư đề xuất 7 định hướng lớn nhằm tăng
cường hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản,
trọng tâm là tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác
an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế dựa trên
khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao,

thúc đẩy Nhật Bản tham gia các dự án hạ tầng bằng
nguồn vốn ODA thế hệ mới, đồng thời đề nghị hai
bên khai thác các tiềm năng mới trong hợp tác lao
động, chuyển đổi xanh, năng lượng, nông nghiệp
công nghệ cao, giao lưu địa phương và văn hóa.

Thủ tướng Ishiba Shigeru khẳng định Việt Nam là
đối tác không thể thiếu của Nhật Bản, nhấn mạnh
Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện các
mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-
xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nguồn: baochinhphu.vn

Qr code

http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

11,7% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ

T3/2024

12,7% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ

T3/2025

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
2.4%

EU
3.6%

Hàn Quốc
4.6%

Hoa Kỳ
56.6%

Trung Quốc
10.2% Nhật Bản

12.7%

Khác
10.0%

 Tăng 18,3% so với T02/2025 

 Tăng 23,7% so với T3/2024

 Cao hơn 41,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 đạt 511,7
triệu USD, đạt 28,3% kim ngạch 2024

187
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 7,8 triệu USD

Tăng 35% so với T02/2025

Tăng 5% so với T3/2024

GỖ VÀ SP GỖ

31% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ

T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

4.73%

4.99%

5.14%

7.05%

9.00%

Dăm gỗ
92%

Gỗ dán
7.2%

T3/2024

Dăm gỗ
94%

Gỗ dán
5%

T3/2025

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Dăm gỗ

Kim ngạch: 131 triệu USD

Tăng 17% so với T02/2025

Tăng 38% so với T3/2024



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ 

NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Giá trị nhập khẩu đồ gỗ nội thất của Nhật Bản đạt mức cao trong
tháng 01/2025, nhưng đã giảm mạnh trong tháng 2/2025 đối với
hầu hết các mặt hàng chủ lực. Nguyên nhân chính là do hai quốc
gia cung cấp lớn nhất – Trung Quốc và Việt Nam – đồng loạt tạm
ngưng sản xuất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, trong nhóm sản phẩm nội thất văn phòng bằng gỗ (mã HS
940330), Trung Quốc chiếm 81% thị phần trong tháng 2, giảm từ
mức 93% trong tháng 1. Tiếp theo là Indonesia (5%) và Hoa Kỳ
(4%). Đối với mặt hàng tủ bếp gỗ (mã HS 940340), Philippines
dẫn đầu với 49% thị phần, trong khi Việt Nam giảm mạnh còn
28%. Tổng cộng, hai quốc gia này chiếm hơn 77% lượng nhập
khẩu mã HS 940340 vào Nhật Bản trong tháng 2. Mặc dù giá trị
nhập khẩu tủ bếp gỗ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng
đã giảm khoảng 15% so với tháng 01.

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

136,5 triệu USD

 Tăng 33,8% so với T02/2025 

 Tăng 9,5% so với T3/2024

▲ Cao hơn 9,6 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2024

❖ Lũykế 3 thángđầu năm 2025 đạt358,9 triệu USD, đạt 23,6% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

16,8% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T3/2024

15,5% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T3/2025

THỦY SẢN

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2024 2025

Tr
iệ

u
 U

SD

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

ASEAN
6.5%

EU
11.4%Hàn Quốc

7.8%

Hoa kỳ
17.6%

Khác
23.7%

Trung Quốc
17.6%

Nhật Bản
15.5%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Cá hồi
Kim ngạch: 19,0 triệu USD

Tăng 44,0% so với T02/2025

Giảm 1,0% so với T3/2024

Tôm
Kim ngạch: 45,9 triệu USD

Tăng 31,1% so với T02/2025

Tăng 6,8% so với T3/2024

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 13,1 triệu USD

Tăng 32,8% so với T02/2025

Tăng 6,8% so với T3/2024

THỦY SẢN

Tôm. 
34.5%

Thủy sản 
khác. 
30.8%

Mực và 
bạch tuộc. 

9.9%

Cá hồi. 
15.4%

Cua, ghẹ . 
4.5%

T3/2024 Tôm
33.6%

Thủy sản 
khác

34.2%

Mực và bạch 
tuộc
9.6%

Cá hồi
13.9%

Cua, ghẹ 
3.9%

T3/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 11,0 USD/kg; tăng 1,2% so với
tháng trước; và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 10,6 USD/kg; giảm 4,0% so 
với tháng trước; và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá hồi

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 11,4 USD/kg; tăng 7,4% so với
tháng trước; và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tôm
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20,7%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

THỦY SẢN

3.4%

3.5%

3.7%

5.0%

5.0%



THỦY SẢN

Trung Quốc chưa dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản

Ngày 10/4, Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức họp kỹ thuật trực tuyến nhằm thảo
luận về lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản mà Bắc Kinh áp đặt từ tháng
8/2023, sau khi Tokyo bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima
ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan Trung Quốc khẳng định chưa
có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm này.

Trước đó, hai nước đã thống nhất cho phép Trung Quốc tham gia giám sát trong
khuôn khổ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời tiến hành
lấy mẫu độc lập để kiểm chứng độ an toàn của nước thải. Kết quả phân tích gần
đây không phát hiện mức phóng xạ bất thường, song Trung Quốc vẫn tỏ ra thận
trọng và chưa nối lại nhập khẩu.

Lệnh cấm đã ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu thủy sản Nhật Bản, vốn từng phụ
thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh đa dạng hóa
thị trường và tăng cường minh bạch thông tin để khôi phục niềm tin quốc tế.

Nguồn: Vasep (T4/2025)

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

73,7triệu USD

 Tăng 8,5% so với T2/2025 

 Tăng 46,9% so với T3/2024

 Cao hơn 39,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2025 

đạt 201,3 tr.USD, đạt 48,8% kim

ngạch năm 2024.

KIM NGẠCH

11,6nghìn tấn

 Tăng 5,9% so với T2/2025 

 Giảm 16,8% so với T3/2024

 Cao hơn 3,9 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 

2025 đạt 32,2 nghìn tấn, đạt 34,8% 

khối lượng năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

8,6% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T3/2024

7,4% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T3/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

EU, 47.1%

ASEAN, 
11.0%

Nhật Bản, 
7.4%

Nga, 7.2%

Hoa Kỳ, 6.0%

Anh, 3.6%

Hàn Quốc, 
2.3%

Khác, 
15.4%



Chưa rang chưa 
khử cafein

84%

Cà phê tan
9%

Chưa rang 
đã khử 
cafein

0%

Đã rang chưa khử cafein
2%

Khác
5%

T3/2024

Chưa rang chưa 
khử cafein

77%

Cà phê tan
15%

Đã rang chưa khử 
cafein
2% Khác

4%

T3/2025

Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 13.042 USD/tấn, tăng 4,3% 

so với tháng trước, và tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 5.912 USD/tấn; tăng 4,2% so

với tháng trước, và tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2024 2025

U
SD

/T
ấn

Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Cà phê tan Đã rang chưa
khử cafein

Chưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 56,6 Triệu USD

Tăng 2,7% so với T2/2025

Tăng 41,4% so với T3/2024

Kim ngạch: 11,3 Triệu USD

Tăng 0,6% so so với T2/2025

Tăng 169% so với T3/2024

Kim ngạch: 1,5 Triệu USD

Tăng 126% so với T2/2025

Tăng 14,5% so với T3/2024



69,5% 
Tổng kim ngạch XK cà phê

T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

CÀ PHÊ

6.7%

8.3%

8.8%

11.0%

34.7%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DNXK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Công ty UCC Ueshima Coffee Co. đang tiên phong trong việc sử dụng công nghệ

rang cà phê bằng hydro xanh, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 4 năm

2025. Phương pháp này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn giúp kiểm soát

nhiệt độ rang tốt hơn, từ đó tạo ra hương vị cà phê phong phú và độc đáo hơn.

Nguồn: asahi.com

Thị trường cà phê Nhật Bản tăng từ 5,43 tỷ USD năm 2024 lên 5,66 tỷ USD vào

năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 0,47%. Sự tăng trưởng

này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng cao đối với cà phê đặc sản, sự phát triển

của các quán cà phê chuyên biệt và xu hướng tiêu dùng các sản phẩm cà phê tiện

lợi và cao cấp

Nguồn: globenewswire.com

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tăng 24,0% so với T2/2025 

Tăng 22,1% so với T3/2024

Cao hơn 4,2 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 đạt 54,4
triệu USD, đạt 26,8% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

3,7%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T3/2024

4,4%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T3/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Trung 
Quốc
45.2%

Hoa Kỳ
9.7%

Hàn Quốc
6.5%

EU
8.1%

ASEAN
7.2%

Nhật Bản
4.4%

Khác
18.9%

21,1
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Chuối
Kim ngạch: 3,3 triệu USD

Giảm 6,2% so với T2/2025

Tăng 43,8% so với T3/2024

Cà tím

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 35,5% so với T2/2025

Tăng 68,9% so với T3/2024

Chuối

12.2%

Cà tím
6.6%

Khoai 
lang…

Xoài
6.9%

Sầu riêng
1.8%

Khác
62.0%

T3/2024

Xoài

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Tăng 21,2% so với T2/2025

Tăng 31,8% so với T3/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chuối
15.8%

Cà tím
10.0%

Khoai 
lang…

Xoài
8.2%

Sầu riêng
2.9%

Khác
53.8%

T3/2025

Khoai lang

Kim ngạch: 1,9 triệu USD

Tăng 20,4% so với T2/2025

Giảm 2,2% so với T3/2024



34,0%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

3.8%

4.8%

8.0%

8.6%

8.7%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Giảm 22,3% so với T2/2025 

Giảm 21,2% so với T3/2024

Thấp hơn 158,4 nghìn USD so với
bình quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 đạt
1,6 triệu USD, đạt 24,3% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan
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Trung Quốc
36.3%

Hoa Kỳ
25.3%

Hàn Quốc
2.8%

EU
1.8%

ASEAN
15.8%

Nhật Bản
0.2%

Khác
17.9%

0,4
triệu USD

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam NK từ thị trường Nhật Bản, T3/2025

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, T3/2025

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN NK từ thị trường Nhật Bản, T3/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Người nông Nhật Bản kiểm soát dịch bệnh bằng phương pháp dụng côn
trùng bản địa

Một nông dân trồng ớt chuông tại thành phố Shibushi, tỉnh Kagoshima
(Nhật Bản), đã sáng tạo ra một phương pháp đơn giản, hiệu quả và giá rẻ
để diệt sâu bệnh bằng cách sử dụng bọ lá thuốc lá non – loài bọ bản địa
chuyên ăn các loại sâu hại như bọ phấn trắng và bọ trĩ. Vì bọ non không
bay đi nên chúng ở lại trên cây và tiêu diệt sâu bệnh, giúp kiểm soát dịch
hại tự nhiên mà không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Phương pháp
này có thể áp dụng cho cả nhà kính và ngoài trời. Đây là một giải pháp
thiết thực, thân thiện với môi trường và hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu
cơ bền vững tại Nhật Bản.

Nguồn: Agrinews.co.jp

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


7,5 triệu USD

 Tăng 89,8% so với T02/2025    

 Tăng 53,8% so với T3/2024

 Cao hơn 2,21 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 đạt 17,36
triệu USD, đạt 27% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

1,02 nghìn tấn

 Tăng 69,4% so với T02/2025    

 Tăng 26,9% so với T3/2024

 Thấp hơn 175 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 đạt 2,4
nghìn tấn, đạt 24% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

1,5% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T3/2024
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Nhật Bản
1.95%

ASEAN
3.0%

Trung Quốc
16.9%EU

20.3%

Hoa Kỳ
24.4%

Khác
33.4%

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025



Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 3,06 triệu USD

Tăng 87% so với T02/2025   

Tăng 59% so với T3/2024

Điều rang
Kim ngạch: 1,77 triệu USD

Tăng 99% so với T02/2025   

Tăng 59% so với T3/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 6.926 USD/tấn; tăng 22% so 

với tháng trước; và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 8.877 USD/tấn; giảm 0,5% so 

với tháng trước; và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Hạt điều rang
26%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

74%

T3/2024

Hạt điều rang
24%

Hạt điều tươi 
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T3/2025
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45,6%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

45%
Tổng khối lượng

XK điều, 
T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025
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9.0%

15.1%
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ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Cục Bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản sẽ bổ sung hạt điều vào danh sách các
nguyên liệu bắt buộc phải ghi nhãn dị ứng. Trong những năm gần đây, khi xu
hướng sống lành mạnh ngày càng tăng, lượng tiêu thụ các loại hạt cũng tăng theo,
kéo theo số ca dị ứng cũng gia tăng, bao gồm cả những trường hợp nghiêm trọng.
Chính vì vậy, cơ quan này kêu gọi người tiêu dùng và doanh nghiệp nâng cao cảnh
giác.

Theo khảo sát thiệt hại sức khỏe do dị ứng thực phẩm năm 2023, trong khoảng
6.000 trường hợp được báo cáo, các loại hạt là nguyên nhân chiếm 24,6%, đứng
thứ hai sau trứng gà (26,7%). Đặc biệt, số ca dị ứng do hạt điều đã tăng tới 60% so
với cuộc khảo sát trước vào năm 2020. Trong số này, có 37 trường hợp nghiêm
trọng như sốc phản vệ hoặc rối loạn ý thức.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do dị ứng, việc cung cấp thông tin chính xác đến
người tiêu dùng là rất quan trọng. Cục Bảo vệ người tiêu dùng cũng đề nghị các
doanh nghiệp báo cáo thu hồi sản phẩm nếu xảy ra lỗi ghi nhãn. Đồng thời, khuyến
nghị người tiêu dùng thông báo trước thông tin dị ứng của bản thân với nhà hàng
khi đi ăn ngoài để đề phòng rủi ro.

ĐIỀU

Cục Bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản: Bổ sung hạt điều vào danh sách bắt
buộc ghi nhãn dị ứng

Nguồn: nikkei.com

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả XK hồ tiêu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

2,9triệu USD

Tăng 87,4% so với T2/2025     

Tăng 128% so với T3/2024

Cao hơn 1,1 triệu USD so với bình quân 

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 3 tháng 2025 đạt 5,9 tr.USD, 
đạt 28% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

445 tấn

Tăng 62,4% so với T2/2025

Tăng 30% so với T3/2024

Cao hơn 63 tấn so với bình quân theo 

tháng năm 2024

❖ Lũy kế 3 tháng 2025 đạt 955 tấn, đạt
21% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

1,1% 
Tổng kim ngạch

XK T3/2024   

2,1% 
Tổng kim ngạch

XK T3/2025

HỒ TIÊU

Khối lượng và giá trị hồ tiêu XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T3/2025 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Nhật Bản, T3/2025
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Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu XK sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

HỒ TIÊU

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 7.230 USD/tấn; giảm 18,4% so 
với tháng trước; và tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2025 ở mức 5.560 USD/tấn; tăng 4,6% so 
với tháng trước; và tăng 64,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen đã xay

Tiêu đen chưa 
xay
46%

Tiêu đen 
đã xay

45%

Tiêu trắng đã xay
9%

T3/2024    

Tiêu đen chưa 
xay

44.6%

Tiêu đen đã 

xay

46.0%

Tiêu trắng đã 
xay

9.0%

T3/2025

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 1,29 triệu USD

Tăng 155% so với T2/2025 

Tăng 121% so với T3/2024    
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Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 1,33 triệu USD

Tăng 149% so với T2/2025 

Tăng 131% so với T3/2024    



85,92%
Tổng kim ngạch

XK T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T3/2025

83,72% 
Tổng khối lượng 

XK T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

6.85%

10.02%

14.55%

23.54%

30.97%

5.67%

6.13%

13.05%

24.66%

34.21%

HỒ TIÊU



Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

5,13
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Tăng 53% so với T2/2025

Tăng 58,2% so với T3/2024

Cao hơn 2,3 triệu USD so với bình quân 

theo tháng năm 2024

◊ Lũy kế 3 tháng 2025 đạt 11,3 triệu USD, 

đạt 33% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Nhật Bản, T3/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

19,2%
Tổng kim ngạch XK 

T3/2024

15,8%
Tổng kim ngạch XK 

T3/2025

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2024 2025

N
gh

ìn
U

SD

Kim ngạch

Khác
29.5%

Hoa Kỳ
27.0%

ASEAN
18.8%

Nhật Bản
15.8%

EU
6.4%

Trung Quốc
2.3%

Hàn Quốc
0.1%



Động vật sống 
khác
1%

Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
99%

T3/2024

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
98%

Thịt khác
2%

T3/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang 
thị trường Nhật Bản, T3/2025

0.33%

0.41%

0.47%

29.86%

67.96%

99,0%
Tổng kim ngạch XK 

T3/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thịt và SP từ thịt lớn
nhất sang thị trường Nhật Bản, T3/2025

Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 5,04 triệu USD

Tăng 52,5% so với T2/2025

Tăng 56,9% so với T3/2024



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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